
Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

TCB17B

7h30:N1: Thi 

Chế biến món 

ăn Việt Nam

4

Coi 

thi: 

Thủy - 

Hạ; 

Chấ

m thi: 

Mai - 

Loan 

CB

Á 1

CLTCB18A
7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 106

7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 106

7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 107

7h30: Pháp 

luật
3 Hiên 106

7h30: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 106

7h30: Giáo 

dục chính 

trị

4 Hiên 106

CLTCB18A
14h: Giáo dục 

thế chất
4

Trun

g

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế 

chất

5 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

CLTCB18B
7h30: Giáo 

dục thể chất
4

Trun

g

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Giáo 

dục thể chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Giáo 

dục thể chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Giáo 

dục thể chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Giáo 

dục thể chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Giáo 

dục thể 

chất

5 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

CLTCB18B
13h15: Pháp 

luật
4

Nhun

g
107

13h15: Pháp 

luật
4 Nhung 107

13h15: Pháp 

luật
4 Nhung 107

13h15: Pháp 

luật
3

Nhun

g
107

13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
206

13h15: 

Giáo dục 

chính trị

4 Nhung 206

CLTNH18
7h30: Giáo 

dục thể chất
4

Trun

g

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Giáo 

dục thể chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Giáo 

dục thể chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Giáo 

dục thể chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Giáo 

dục thể chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Giáo 

dục thể 

chất

5 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

CLTNH18
13h15: Pháp 

luật
4

Nhun

g
107

13h15: Pháp 

luật
4 Nhung 107

13h15: Pháp 

luật
4 Nhung 107

13h15: Pháp 

luật
3

Nhun

g
107

13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
206

13h15: 

Giáo dục 

chính trị

4 Nhung 206

CLTHD18
7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 106

7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 106

7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 107

7h30: Pháp 

luật
3 Hiên 106

7h30: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 106

7h30: Giáo 

dục chính 

trị

4 Hiên 106

LỊCH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG TỪ 22/06/2026 - 28/06/2026

TUẦN 01  - NĂM HỌC 2026-2027

   Giờ học: Hệ CĐ: Sáng (S) 7h30     Chiều(C): 13h15

                    Hệ TC: Sáng (S) 7h00     Chiều(C): 13h00
Thứ 2(22/6) Thứ 3(23/6) Thứ 4(24/6) Thứ 5(25/6) Thứ 6 (26/6) Thứ 7(27/6)



Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

Thứ 2(22/6) Thứ 3(23/6) Thứ 4(24/6) Thứ 5(25/6) Thứ 6 (26/6) Thứ 7(27/6)

CLTHD18
14h: Giáo dục 

thế chất
4

Trun

g

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế 

chất

5 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

CLTLT18
7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 106

7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 106

7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 107

7h30: Pháp 

luật
3 Hiên 106

7h30: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 106

7h30: Giáo 

dục chính 

trị

4 Hiên 106

CLTLT18
14h: Giáo dục 

thế chất
4

Trun

g

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế chất
4 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Giáo 

dục thế 

chất

5 Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng


